
Loại CC Điểm thi Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 B16DCMR036 Tống Thị Hiền D16CQMR02-B TOEIC 570 27/8/2022 IIG Việt Nam

2 B16DCKT047 Trịnh Thị Hiền D16CQKT03-B TOEIC 535 27/6/2022 IIG Việt Nam

3 B16DCKT083 Lê Thị Hiền Lương D16CQKT03-B TOEIC 495 02/8/2022 IIG Việt Nam

4 B16DCQT015 Nguyễn Thị Ngọc ánh D16CQQT03-B TOEIC 620 18/7/2022 IIG Việt Nam

5 B16DCQT020 Trần Văn Chương D16CQQT04-B TOEIC 630 02/8/2022 IIG Việt Nam

6 B16DCQT149 Trần Thị Huyền Trinh D16CQQT01-B TOEIC 460 02/8/2022 IIG Việt Nam

7 B16DCTT056 Ngô Minh Thảo D16CQTT01-B TOEIC 815 09/5/2022 IIG Việt Nam

8 B16DCPT066 Nguyễn Việt Hưng D16CQPT02-B TOEIC 595 02/8/2022 IIG Việt Nam

9 B16DCPT038 Trần Thị Hà D16CQPT02-B TOEIC 475 23/8/2022 IIG Việt Nam

10 B16DCPT046 Triệu Thị Hiền D16CQPT02-B TOEIC 650 23/8/2022 IIG Việt Nam

11 B16DCPT054 Vũ Minh Hiếu D16CQPT02-B TOEIC 645 02/8/2022 IIG Việt Nam

12 B16DCPT129 Nguyễn Thị Băng Sương D16CQPT01-B TOEIC 740 02/8/2022 IIG Việt Nam

13 B16DCPT051 Nguyễn Duy Hiếu D16CQPT03-B TOEIC 535 08/7/2022 IIG Việt Nam

14 B16DCPT174 Nguyễn Quý Vượng D16CQPT02-B TOEIC 595 11/12/2021 IIG Việt Nam

15 B16DCPT068 Trần Thị Mai Hương D16CQPT04-B TOEIC 785 27/6/2022 IIG Việt Nam

16 B16DCPT231 Phan Đức Minh D16CQPT05-B TOEIC 555 02/8/2022 IIG Việt Nam

17 B16DCPT167 Nguyễn Đăng Tùng D16CQPT03-B TOEIC 550 23/8/2022 IIG Việt Nam

18 B16DCPT077 Nguyễn Trọng Khang D16CQPT01-B TOEIC 905 30/8/2022 IIG Việt Nam

19 B16DCPT170 Vũ Thị Thanh Tuyền D16CQPT02-B TOEIC 495 24/5/2021 IIG Việt Nam

20 B16DCPT166 Lê Thanh Tùng D16CQPT02-B TOEIC 490 25/5/2021 IIG Việt Nam

21 B16DCDT222 Nguyễn Khắc Tùng D16CQDT02-B TOEIC 485 02/8/2022 IIG Việt Nam

22 B16DCDT025 Nguyễn Tuấn Cường D16CQDT01-B TOEIC 530 02/8/2022 IIG Việt Nam

23 B16DCDT167 Trần Thế Phúc D16CQDT03-B TOEIC 600 25/5/2021 IIG Việt Nam

24 B16DCDT159 Vũ Thị Kiều Oanh D16CQDT03-B TOEIC 470 23/8/2022 IIG Việt Nam
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25 B16DCDT059 Nguyễn Thị Hằng D16CQDT03-B TOEIC 560 03/9/2022 IIG Việt Nam

26 B16DCDT145 Trần Xuân Mạnh D16XLTH1 TOEIC 545 27/7/2022 IIG Việt Nam

27 B16DCVT065 Nguyễn Văn Đông D16CQVT01-B TOEIC 530 02/8/2022 IIG Việt Nam

28 B16DCVT049 Dương Tiến Đạt D16CQVT01-B TOEIC 470 02/8/2022 IIG Việt Nam

29 B16DCVT234 Phạm Văn Ninh D16CQVT02-B TOEIC 570 02/8/2022 IIG Việt Nam

30 B16DCVT166 Lưu Phương Huyền D16CQVT06-B TOEIC 550 22/5/2021 IIG Việt Nam

31 B16DCVT151 Chu Thị Hương D16CQVT07-B TOEIC 480 25/5/2021 IIG Việt Nam

32 B16DCVT297 Vũ Quỳnh Thu D16CQVT01-B TOEIC 915 31/8/2022 IIG Việt Nam

33 B16DCAT150 Trần Quý Thành D16CQAT02-B TOEIC 475 27/8/2022 IIG Việt Nam

34 B16DCAT120 Bùi Đức Phi D16CQAT04-B TOEIC 520 15/5/2021 IIG Việt Nam

35 B16DCCN138 Nguyễn Sỹ Hiệp D16CQCN02-B TOEIC 455 02/8/2022 IIG Việt Nam

36 B16DCCN292 Vũ Ngọc Quý D16HTTT2 TOEIC 650 08/01/2022 IIG Việt Nam

37 B16DCCN387 Ngô Văn Tuấn D16CQCN03-B TOEIC 590 01/7/2022 IIG Việt Nam

38 B16DCCN246 Trịnh Hoài Nam D16CQCN06-B TOEIC 710 02/8/2022 IIG Việt Nam

39 B16DCCN027 Trần Chí Bảo D16CQCN03-B TOEIC 800 27/8/2022 IIG Việt Nam

40 B16DCCN073 Nguyễn Mạnh Đình D16CQCN01-B TOEIC 495 22/10/2021 IIG Việt Nam

41 B16DCCN171 Nguyễn Thị Lan Hương D16CNPM2 TOEIC 695 15/8/2022 IIG Việt Nam

42 B16DCCN332 Phan Tiến Thành D16CQCN04-B TOEIC 505 27/8/2022 IIG Việt Nam

43 B16DCCN083 Phạm Minh Đức D16CQCN03-B TOEIC 850 27/8/2022 IIG Việt Nam

44 B16DCCN010 Nguyễn Thị Lan Anh D16CNPM1 B1.2 6.2
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